	TRƯỜNG TIỀU HỌC GIA QUẤT

Họ và tên: …………………………

Lớp 4…….
	                    Thứ…..…ngày ….. tháng 12 năm 2020
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I
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NĂM HỌC 2020 - 2021
                         (Thời gian làm bài 40 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi , chấm thi

(Kí, ghi rõ họ tên)

	
	……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….
	



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm)  Trong các số 65 874;  56 874;  65 784;  65 748, số lớn nhất là:
	A. 65 874
	B. 56 874
	C. 65 784
	D. 65 748


Câu 2. (0,5 điểm)  Số gồm có: 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là: 

	A. 5 700 600
	B. 5 070 600
	C. 5 007 600
	D. 5 706 000


Câu 3. (0,5 điểm)  Giá trị của biểu thức: 468 : 3 + 61 x 4 là:
     A. 868

B. 300

C. 500

D. 400 

Câu 4. (0,5 điểm)   Biết        X  5 > 210. Số tròn chục viết vào ô trống là: 
	A. 20    
	B.30 
	C. 40
	D. 50


 Câu 5. (0,5 điểm)  Trung bình cộng của 3 số: 46 ; 50 và 48 là:
	A. 50
	B.  46
	C. 48
	D. 144



Câu 6. (0,5 điểm)  Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào?
A. Thế kỷ XVII         B. Thế kỷ XVIII            C. Thế kỷ XIX              D. Thế kỷ XX
Câu 7. (1 điểm)  
 a) Hình bên có mấy góc nhọn, mấy góc tù?
	A. 6 góc nhọn và 2 góc tù
	

	B. 9 góc nhọn và 2 góc tù
	

	C. 6 góc nhọn và 1 góc tù
	

	D. 9 góc nhọn và 1 góc tù
	


    b) Cạnh BM vuông góc với các cạnh:

	A. AB, DM, BC                                                                                                             

B. BA, MD, MC                                                        

C. AD, MA, BC

D. AD,  DM, MC
	


II. PHẦN TỰ LUẬN  (6 điểm).
Bài 1. (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a. 7 phút 15 giây = ....................... giây          b.  6158cm2  =.............dm2........... cm2
c. 3 tấn 75kg = ..................... kg                     d.  
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 thế kỉ = ....................... năm.

Bài 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính. 
	518 946 + 72 529
	435 260 – 82 728
	1496 x 307
	10625 : 25

	………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
	………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
	………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
	………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………


Bài 3 (2 điểm). 

Một biển quảng cáo hình chữ nhật có nửa chu vi là 11m  và chiều rộng kém  chiều dài 5m. 

a) Tính diện tích tấm biển quảng cáo đó.

b) Tính số tiền làm biển, biết giá tiền làm 1m2 biển hết 400 000 đồng.
Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 4 (1điểm). Tính bằng cách thuận tiện:
a.1 + 2 + 3+ 197 + 198 + 199 =…………………………………………..........................................

	
	

	
	


b. 192 x 57 + 78 x 192 – 96 x 35 x 2 =…………………………………………………………………………

	
	

	
	

	
	

	CMHS
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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